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TÓM TẮT 
Tìm hiểu đề cương môn học để chọn lựa giáo trình thích hợp làm nguồn tư liệu chính để biên soạn bộ thuật ngữ môn Điện Tử cơ bản như phương tiện dạy học song ngữ ở Khoa Điện – Điện Tử , trường ĐHSPKT, TPHCM.
Abstract 

Understanding the syllabus on Basic Electronics to select the best proper textbook  as fundamental document source to compose the glossary as bilingual instructional media in Electrical – Electronic Enginering Faculty, HCMCUTE     
I. CƠ SỞ THỰC TIỄN 
Theo quyết định số 175/KH-ĐHSPKT-ĐT của Hiệu Trưởng trường ĐHSPKT TPHCM về việc triển khai biên soạn tài liệu và giảng dạy các học phần Chương trình đào tạo 150 tín chỉ sử dụng Tiếng Anh , nhà trường thông báo đến lãnh đạo các đơn vị kế hoạch triển khai : 

(1) Giảng dạy các học phần các chương trình đào tạo ( CTĐT ) 150 tín chỉ sử dụng slide song ngữ , slide bằng tiếng Anh

(2) Giảng dạy các học phần lý thuyết chuyên ngành CTĐT 150 tín chỉ bằng tiếng Anh 

Kế hoạch này áp dụng cho các học phần đào tạo 150 tín chỉ trình độ đại học chính quy . Các đơn vị trong trường xây dựng cụ thể cho từng học phần , người giảng dạy , lộ trình đến hết HK II năm học 2016 – 2017 , đầu HK I / 2017 – 2018 đạt các chỉ số như sau :

-  Khoa Cơ Khí chế tạo máy , Khoa Điện-Điện Tử ( theo cam kết dự án HEEAP ) , Khoa CNTT : 50% các học phần lý thuyết chuyên ngành được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh , 50% các học phần lý thuyết chuyên ngành còn lại giảng dạy sử dụng slide hoàn toàn bằng tiếng Anh

-  Các khoa còn lại 100% các học phần lý thuyết chuyên ngành phải sử dụng slide bằng tiếng Anh ; hình thức giảng dạy do các khoa tự quyết định , nhà trường khuyến khích giảng dạy bằng tiếng Anh 

-  Các học phần cơ sở , cơ bản khác khuyến khích sử dụng tiếng Anh các cấp độ vào quá trình dạy và học .

Trong giai đoạn triển khai ( từ HK II / 2014 – 2015 đến hết học kỳ II /2016 – 2017)  hình thức giảng dạy có thể sử dụng các cấp độ : (1) Giảng dạy sử dụng slide song ngữ ( Giai đoạn đệm để chuyển sang slide tiếng Anh ) ; (2) Giảng dạy tiếng Việt sử dụng slide bằng tiếng Anh ; (3) Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh . 

Slide song ngữ tối thiểu phải có sử dụng các tiêu đề , các mục bằng tiếng Anh , bổ sung các từ khóa bằng tiếng Anh .  
II. CHỌN LỰA GIÁO TRÌNH 

1.Mô tả tóm tắt môn học 
· Hiểu được cấu tạo của các bán dẫn thông dụng như diode, BJT, FET

· Giải thích được hoạt động của các linh kiện điện tử chính.

· Giải thích được hoạt động của các mạch phân cực, khuếch đại.

· Hiểu được hoạt động các mach ứng dụng khuếch đại tín hiệu nhỏ 

· Vận dụng được các mạch ứng dụng linh kiện bán dẫn cho ngành học.

· Tính toán các mạch điện tử cơ bản dùng linh kiện bán dẫn.

· Nhận biết và tính toán các mạch OPAMP tuyến tính .

· Hiểu biết và phân tích các mạch dao động sin và không sin
· Nắm được và tính toán mạch khuếch đại công suất.

· Hiểu biết và phân tích hoạt động mạch nguồn chỉnh lưu và ổn áp 
2. Tài liệu học tập 
· giáo trình chính:


Giáo trình Điện tử cơ bản . Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật, TpHCM.

· TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Thường , Lê Tiến . Mạch điện tử 1, 2 . Đại học Bách Khoa TP.HCM.

2. Thụ , Đỗ Xuân ( 2001 ) .  Kỹ thuật điện tử  . NXB Giáo  dục  

3. Robert Boylestad & Louis Nashelsky  .   Electronic devices & circuit theory. Prentice Hall

4. Donald A. Neamen (2001) . Electronic Circuit Analysis & Design .  Mc-Graw Hill

5. Sergio Franco (1998). Design with operational amplifiers and analog integrated circuits . Mc-Graw Hill   

6. F.H. Mitchell JR. & F.H. Mitchell SR. (1988).  Introduction to electronics devices and circuits .  Prentice Hall 

7. Theodore F.Bogart, JR. (1991) . Electronic devices & circuits.  Maxwell Macmilan 

8. Barry Downing (1988) .  Principle of Electronics . Prentice Hall 

9. Bernard Grob (1982) . Electronics Circuits and Applications . Mc Graw Hill  

10. Thomas L.Floyd (2007).  Electronic Devices .   PEARSON INTERNATIONAL 7th EDITION :  Prentice Hall 

TỔNG CỘNG :
·  3 TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 

·  8 TÀI LIỆU TIẾNG ANH  
3. Cơ sở chọn lựa giáo trình
Trong phần tài liệu học tập ở trên , tổng kết có 3 tài liệu tiếng Việt và 8 tài liệu tiếng Anh . Điều này tạo tiền đề thuận lợi khi chuyển sang dạy học song ngữ. Căn cứ vào quá trình tham gia giảng dạy môn ELECTRONIC PRINCIPLES cho SV ở Trung Tâm đào tạo và hợp tác quốc tế của trường với Đại học Sunderland của Vương quốc Anh , giáo trình Electronic Devices của tác giả Thomas L.Floyd  được dùng làm giáo trình chính . 
III. LỢI ÍCH CỦA DẠY HỌC SONG NGỮ 

1. Chương trình tiếng Anh của SV 

Sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh của giai đoạn đại cương , SV được công nhận đạt chuẩn đầu ra B1 tiếng Anh do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo qui định dựa theo tiêu chuẩn quốc tế CEFR ( Common European Framework of Reference )
2.  Trình độ của SV

Nguyên nhân thật sự của tình trạng yếu kém hiện nay trong việc học tiếng Anh của SV  là do phương pháp dạy và học : chủ yếu là do sự tách rời giữa dạy và học tiếng Anh với dạy và học chuyên môn , làm cho sinh viên coi tiếng Anh như là một môn học phụ , không quan trọng và không liên quan gì đến chuyên môn.

3.  Vai trò của tiếng Anh trong chuyên môn 

Hầu hết các môn khoa học được dạy trong các trường đại học , cao đẳng hiện nay ở nước ta đều có nội dung được lấy từ giáo trình nước ngoài , chủ yếu từ các nguồn tài liệu tiếng Anh . Đối với các môn khoa học kỹ thuật , công nghệ thông tin thì không cần phải bàn cãi .
Đối với SV , việc giảng dạy và học tập chuyên môn bằng tiếng Anh có nhiều tiện ích :

· Việc dạy và học bằng song ngữ hoặc trực tiếp bằng tiếng Anh không chỉ nâng cao trình độ ngoại ngữ mà còn làm cho việc học chuyên môn của sinh viên đạt kết quả tốt hơn , bởi vì nó kích thích sự hứng khởi của người học , đòi hỏi sinh viên phải nghiên cứu và hiểu biết sâu hơn nhiều về nội dung khoa học của môn học và nhớ lâu hơn , mở rộng tầm hiểu biết về cách đặt vấn đề và giảng dạy vấn đề này trong các giáo trình nước ngoài.

· Giúp cho sinh viên đọc hiểu , nói được và trao đổi được những vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ để sau này có thể làm việc với người nước ngoài hoặc học tập ở nước ngoài . Nếu sinh viên đã có quá trình học chuyên môn bằng tiếng nước ngoài thì khi trả  lời phỏng vấn của các doanh nghiệp nước ngoài sẽ có nhiều thuận lợi hơn .

· Tạo cơ sở để sinh viên tiếp tục học tập tốt hơn ở bậc cao học , nghiên cứu sinh , nhất là rút ngắn quá trình chuẩn bị ngoại ngữ cho việc học tập ở nước ngoài . 

IV. PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN BỘ THUẬT NGỮ 
Bước 1 : thu thập các thuật ngữ chuyên ngành trong mỗi chương của giáo trình 

Bước 2 : tổng hợp các thuật ngữ theo danh sách thứ tự chữ cái (alphabetical order)

Bước 3 : phân tích tần suất của mỗi thuật ngữ (frequency of occurrence ), tần suất trên 10 lần thì giữ lại , tần suất 1lần được nhận dạng là thuật ngữ có tính chuyên môn cá biệt  thì loại ra và ghi chú thuật ngữ đó thuộc về chương nào của giáo trình để giáo viên giải thích đầy đủ hơn ở trên lớp vì các thuật ngữ dạng này gắn liền với ngữ cảnh (context) tức là mô tả một lĩnh vực đặc biệt  nào đó và nghĩa của chúng được xác định bằng phương pháp suy đoán ( guessing words ) và từ điển chưa kịp update . Bước này được hỗ trợ bằng phần mềm phát hiện một từ tái xuất hiện bao nhiêu lần trong một bài text . (PlagiarismCheckerX_2014)

Bước 4 : dùng từ điển chuyên ngành điện tử ( Electronic Engineering Dictionary ) của nhà xuất bản McGraw Hill và kiến thức chuyên môn về Điện-Điện tử   để tìm hiểu ý nghĩa các thuật ngữ và sau đó tìm từ tương đương trong tiếng Việt nếu có thể được
V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Sau khi chọn xong giáo trình được coi như nguyên liệu cần thiết kết hợp với việc ứng dụng phương pháp biên soạn bộ thuật ngữ , nhóm đã tiến hành các bước biên soạn như được trình bày bên trên và cuối cùng đã hoàn thành bộ thuật ngữ cho môn Điện Tử Cơ Bản . Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu của hai nhà ngôn ngữ học người Mỹ , Michael Philip West và James Gareth Endicott được công bố trong cuốn sách “ The New Method English Dictionary” (2007, LONGMANS), tất cả các giải thích hay định nghĩa từ khoa học kỹ thuật (technical and scientific words) đều được trình bày trong phạm vi vốn từ 1490 từ (vocabulary of 1,490 words) 

VI. KẾT LUẬN 

Bộ thuật ngữ là công cụ hỗ trợ cho SV và giáo viên trong quá trình dạy và học song ngữ . Để đạt được kỹ năng tư duy và truyền đạt ý kiến chuyên môn bằng tiếng Anh của SV , bộ thuật ngữ cần phải được hoàn thiện các mặt sau :

· các thuật ngữ cần được minh họa bằng hình ảnh 

· thuật ngữ gắn liền với ngữ cảnh (context) nên cần phải có một câu hay một đoạn văn ví dụ minh họa
· xây dựng riêng bộ thuật ngữ các từ viết tắt  (abbreviation)
· vận dụng công nghệ thông tin vào việc tra cứu các thuật ngữ bằng phần mềm tin học trên máy tính
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